
PHỤ LỤC I  

HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT ĐỊA BÀN, MẪU ĐIỀU TRA VÀ THAY MẪU 

TRONG QUÁ TRÌNH RÀ SOÁT 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /ĐTTK-TTDL ngày     tháng 7 năm 2026) 

1. Rà soát mẫu điều tra phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp không 

thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Phiếu số 01/IO-DN) 

1.1. Nội dung rà soát 

Các thông tin cần rà soát: Mã xã, tên doanh nghiệp, điện thoại, địa chỉ, email, 

tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tên sản phẩm IO chọn mẫu, mã sản phẩm 

IO chọn mẫu, doanh thu ngành IO chọn mẫu, giá trị sản xuất (GO) ngành IO chọn 

mẫu, doanh nghiệp có gia công. 

1.2. Các bước tiến hành rà soát và thay mẫu 

Bước 1: Lấy danh sách mẫu rà soát 

Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang web) theo 

địa chỉ: https://dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra (Doanh 

nghiệp, ngân hàng), chọn chức năng Mẫu điều tra → Rà soát mẫu →Rà soát mẫu 

điều tra, chọn chức năng xem danh sách và xuất dữ liệu excel. 

 

 Nội dung rà soát: Mã xã, tên doanh nghiệp, điện thoại, địa chỉ, email, tình 

trạng hoạt động của doanh nghiệp, tên sản phẩm IO chọn mẫu, mã sản phẩm IO 

chọn mẫu, doanh thu ngành IO chọn mẫu, giá trị sản xuất (GO) ngành IO chọn mẫu, 

doanh nghiệp có gia công. 

 Bước 2: Cập nhật danh sách doanh nghiệp sau rà soát 

 Thống kê tỉnh tiến hành cập nhật các doanh nghiệp có sự thay đổi so với danh 

sách ban đầu vào file mẫu rà soát (lấy file mẫu rà soát theo đường dẫn: Mẫu điều 

tra → Rà soát mẫu→ Tải tệp mẫu) và cập nhật lên hệ thống theo đường dẫn: Mẫu 

điều tra → Rà soát mẫu→ Cập nhật dữ liệu rà soát từ excel. 

 Bước 3: Thay mẫu tron quá trình rà soát 

 Sau khi cập nhật danh sách doanh nghiệp đã rà soát, hệ thống sẽ xác định các 

trường hợp bị mất mẫu, bao gồm: 
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+ Các doanh nghiệp có tình trạng hoạt động khác “đang hoạt động”; 

+ Ngành IO sau rà soát khác ngành IO chọn mẫu ban đầu; 

+ Doanh thu chọn mẫu sau rà soát nhỏ hơn 100 triệu; 

+ GO chọn mẫu sau rà soát nhỏ hơn 100 triệu; 

+ Doanh nghiệp được chọn mẫu gia công nhưng trong năm không có hoạt động 

gia công. 

Thống kê tỉnh tiến hành thay mẫu theo chức năng Mẫu điều tra → Rà soát 

mẫu→ Thay mẫu trong quá trình rà soát. 

 

Bước 4: Xác nhận hoàn thành rà soát và chuyển mẫu sang danh sách điều tra 

Đường dẫn thực hiện: Mẫu điều tra → Rà soát mẫu→ Xác nhận hoàn thành rà soát 

2. Rà soát mẫu điều tra phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm (Phiếu số 02/IO-DN) 

2.1. Nội dung rà soát 

Các thông tin cần rà soát: xã/phường, tên doanh nghiệp, điện thoại, địa chỉ, 

email, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tên sản phẩm IO chọn mẫu, mã sản 

phẩm IO chọn mẫu, doanh thu ngành IO chọn mẫu. 

2.2. Các bước tiến hành rà soát và thay mẫu 

Bước 1: Lấy danh sách mẫu rà soát 

 Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang web) theo 

địa chỉ: https://dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra (Doanh 

nghiệp, ngân hàng), chọn chức năng Mẫu điều tra → Rà soát mẫu →Rà soát mẫu 

điều tra, chọn chức năng xem danh sách và xuất dữ liệu excel. 
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Nội dung rà soát: xã/phường, tên doanh nghiệp, điện thoại, địa chỉ, email, 

tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, tên sản phẩm IO chọn mẫu, mã sản phẩm 

IO chọn mẫu, doanh thu ngành IO chọn mẫu. 

Bước 2: Thay mẫu tron quá trình rà soát 

Với các doanh nghiệp sau khi rà soát có thuộc các tình trạng sau được xác định 

là mất mẫu, bao gồm: 

+ Các doanh nghiệp có tình trạng hoạt động khác “đang hoạt động”; 

+ Ngành IO sau rà soát khác ngành IO chọn mẫu ban đầu; 

+ Doanh thu chọn mẫu sau rà soát nhỏ hơn 100 triệu; 

Thống kê tỉnh tiến hành thay mẫu theo chức năng Mẫu điều tra → Rà soát 

mẫu→ Thay mẫu trong quá trình rà soát. 

 

Bước 3: Xác nhận hoàn thành rà soát và chuyển mẫu sang danh sách điều tra 

Đường dẫn thực hiện: Mẫu điều tra → Rà soát mẫu→ Xác nhận hoàn thành rà soát 

3. Rà soát và thay mẫu phiếu thu thập thông tin về đơn vị Hành chính, Sự 

nghiệp và Hiệp hội (Phiếu số 03/IO-HCSN) 

3.1 Rà soát mẫu điều tra 

Đơn vị chọn mẫu đảm bảo tiêu chí đại diện cho tỉnh/thành phố và 03 khối hành 

chính, sự nghiệp và hiệp hội theo 181 ngành sản phẩm IO. 



Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) 

thực hiện/hướng dẫn thực hiện việc rà soát mẫu điều tra phiếu thu thập thông tin 

về đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội đã được chọn cụ thể như sau: 

Bước 1: Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang web) 

theo địa chỉ: https:// dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra (phiếu 

thu thập thông tin về đơn vị hành chính, sự nghiệp và hiệp hội (Phiếu 03/IO-HCSN) 

 

Bước 2: Vào chức năng “Danh sách mẫu chọn”:  

 

+ Quản trị viên Tỉnh/GSV Tỉnh chọn đơn vị cho tỉnh mình đi rà soát danh 

sách mẫu đã được cấp TW chọn.  

+ Chọn tỉnh/Thành phố, chọn  và chọn  để tiến hành 

rà soát 
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Các thông tin rà soát gồm:  

- Thông tin về xã/phường; 

- Tên đơn vị 

- Địa chỉ đơn vị 

- Số điện thoại 

- Khối (HC/SN/HH)  

- Loại hình hoạt động  

- Mã ngành sản phẩm và mã ngành sản phẩm IO 

Bước 3: Cập nhật kết quả rà soát. Sau khi có kết quả rà soát, Thống kê tỉnh truy 

cập vào chức năng "Danh sách nền → Cập nhật danh sách thu thập".  

Cập nhật kết quả rà soát với 4 lựa chọn sau:  

(1) Cơ sở đang hoạt động  

(2) Cơ sở không còn hoạt động  

(3) Cơ sở không còn tại địa bàn  

(4) Cơ sở đã thay đổi ngành IO 

Thống kê tỉnh vào chức năng “chọn tệp”  và tải tệp sau khi đã rà soát 

và cập nhật thông tin cần điều chỉnh như: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, email. 

3.2. Thay mẫu thu thập  

Đối với các trường hợp lựa chọn (2), (3), (4) Thống kê tỉnh/thành phố tiến 

hành thay mẫu tại chức năng “Thay mẫu thu thập” 

Bước 1: Vào chức năng “Thay mẫu thu thập” và chọn đơn vị cần thay tại 

cột “Thay mẫu”  

 

Bước 2: Chọn đơn vị cần thay và bấm lưu.  

 

Trường hợp không có đơn vị để thay mẫu thì coi như ngành đó bị mất mẫu. 

Chương trình sẽ hiển thị “Không còn danh sách đơn vị thay mẫu điều tra”. 



Bước 3: Sau khi thực hiện xong toàn bộ kết quả rà soát, Thống kê tỉnh vào 

mục “Duyệt danh sách” thực hiện bấm duyệt để các đơn vị được chuyển sang 

“Danh sách thu thập” và tiến hành phân quyền cho ĐTV để thực hiện điều tra phiếu 03. 

 

4. Rà soát danh sách hộ chọn mẫu điều tra phiếu thu thập thông tin về 

Cơ sở cá thể phi Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Phiếu số 04/IO-CT) 

4.1. Dàn mẫu  

Mẫu điều tra cơ sở cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản đại diện cho 148 

ngành sản phẩm IO (không bao gồm các ngành sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy 

sản) theo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.  

4.2. Rà soát mẫu điều tra 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) 

thực hiện/hướng dẫn thực hiện việc rà soát mẫu điều tra cơ sở cá thể phi nông, 

lâm nghiệp và thủy sản đã được chọn cụ thể như sau: 

Bước 1: Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang 

web) theo địa chỉ: https:// dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra 

cá thể, nông, lâm nghiệp và thủy sản (Phiếu 04,05) 
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Bước 2: Vào Chức năng Danh sách mẫu chọn:  

 

+ Quản trị viên Tỉnh/GSV Tỉnh chọn đơn vị cho tỉnh mình đi rà soát danh 

sách mẫu đã được cấp TW chọn.  

+ Chọn tỉnh/Thành  phố, chọn trạng thái: Chọn mẫu   và xuất 

danh sách ra Excel để tiến hành rà soát 

 

Các thông tin rà soát gồm:  

- Thông tin về xã/phường/thôn; 

- Tên cơ sở 

- Địa chỉ cơ sở  

- Số điện thoại  

- Tình trạng hoạt động của cở sở 

- Mã ngành sản phẩm và ngành IO 

Bước 3: Cập nhật kết quả rà soát. Sau khi có kết quả rà soát, Thống kê tỉnh truy 

cập vào chức năng "Bảng kê → Cập nhật kết quả rà soát mẫu". Cập nhật kết quả 

rà soát với 4 lựa chọn sau:  

(1) Cơ sở giữ nguyên thông tin  

(2) Cơ sở không còn hoạt động  

(3) Cơ sở không còn tại địa bàn  

(4) Cơ sở đã thay đổi ngành IO  



- Đối với trường hợp cơ sở có thay đổi địa chỉ, số điện thoại có thể cập nhật 

các thông tin này. 

- Đối với các trường hợp lựa chọn (2), (3), (4) Thống kê tỉnh/ thành phố tiến 

hành thay mẫu tại chức năng “Thay mẫu cơ sở” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Duyệt mẫu điều tra 

Sau khi thực hiện xong toàn bộ kết quả rà soát, Tỉnh vào chức năng duyệt mẫu 

điều tra và tiến hành phân quyền cho ĐTV để thực hiện điều tra Phiếu số 04/IO-CT. 

Lưu ý: Mẫu điều tra chỉ được duyệt khi kết quả rà soát không còn tình trạng 2,3,4 

5. Rà soát mẫu phiếu thu thập thông tin về hộ sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản (Phiếu số 05/IO-NLTS) 

Mẫu điều tra hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đại diện đến cấp tỉnh, 

thành phố theo 33 ngành sản phẩm IO.  

5.1. Chọn mẫu và rà soát danh sách hộ mẫu 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) 

thực hiện chọn mẫu và rà soát mẫu hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản theo từng 

ngành sản phẩm IO như sau: 

Bước 1: Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang 

web) theo địa chỉ: https:// dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều 

tra Cơ sở cá thể; Hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản (Phiếu 04,05) 



 

 

Bước 2: Vào Chức năng chọn mẫu hộ điều tra  

 

Quản trị viên tỉnh chọn ngành IO, mục trạng thái chọn “chọn mẫu”, bấm nút 

xem để xem kết quả chọn mẫu theo ngành tương ứng. Tiếp theo, Quản trị viên/giám 

sát viên thực hiện xuất excel để tiến hành rà soát. 

 

Các thông tin rà soát gồm: 

- Thông tin về xã/phường/thôn; 

- Tên chủ hộ 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại  

- Mã ngành IO và tên sản phẩm IO 

5.2. Cập nhật kết quả rà soát mẫu 

Bước 1: Sau khi có kết quả rà soát, Thống kê tỉnh truy cập vào chức năng "Bảng 

kê → Cập nhật kết quả rà soát mẫu". Cập nhật kết quả rà soát với 4 lựa chọn sau:  

(1) Hộ giữ nguyên thông tin  

(2) Hộ không còn hoạt động  

(3) Hộ không còn tại địa bàn  

(4) Hộ đã thay đổi ngành IO  



- Đối với trường hợp hộ có thay đổi thông tin về địa chỉ, số điện thoại có thể 

cập nhật các thông tin này. 

- Đối với các trường hợp lựa chọn (2), (3), (4) Thống kê tỉnh/ thành phố tiến 

hành thay mẫu tại chức năng “Thay mẫu hộ” 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Duyệt mẫu điều tra 

Sau khi thực hiện xong toàn bộ kết quả rà soát, Thống kê tỉnh vào chức năng 

duyệt mẫu điều tra và tiến hành phân quyền cho điều tra viên để thực hiện điều tra 

phiếu 05/IO-NLTS. 

Riêng ngành sản phẩm IO mã 026 “dịch vụ nông nghiệp”, ngành sản phẩm 

IO mã 022 “Các sản phẩm nông nghiệp khác chưa được phân vào đâu”, trường 

hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hoạt động tương ứng, Thống kê tỉnh, thành 

phố thực hiện chọn chuyên gia mỗi ngành tối đa 07 hộ, và thực hiện cập nhật 

danh sách hộ vào hệ thống và phân quyền cho điều tra viên. 

6. Rà soát địa bàn và danh sách hộ chọn mẫu điều tra phiếu thu thập 

thông tin về tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư (Phiếu số 06/IO-TDCC)  

6.1. Rà soát và cập nhật địa bàn điều tra 

Địa bàn điều tra (ĐBĐT) của phiếu thu thập thông tin về tiêu dùng cuối cùng 

của hộ dân cư (Phiếu số 06/IO-TDCC) là địa bàn được chọn từ các ĐBĐT của Khảo 

sát mức sống dân cư năm 2026 (kỳ 1, 2 và 3). 

Cục Thống kê thực hiện chọn địa bàn mẫu, phân bổ mẫu cho địa phương và 

đăng tải danh sách các địa bàn đã chọn trên trang web điều hành tác nghiệp Điều 

tra IO.  

6.1.1 Rà soát địa bàn điều tra 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) 

thực hiện/hướng dẫn thực hiện việc rà soát ĐBĐT đã được chọn cụ thể như sau: 

Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang web) theo 

địa chỉ: https:// dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra (Phiếu số 

06/IO-TDCC), chọn chức năng “Danh sách nền/Danh sách địa bàn” để thực hiện tải 

về Danh sách ĐBĐT để phục vụ công tác rà soát.  

 



Mẫu Danh sách địa bàn điều tra như sau: 

 

Thống kê tỉnh, thành phố rà soát địa bàn theo nguyên tắc “giữ nguyên ranh 

giới địa bàn đã được chọn", không thực hiện việc lập mới/ phân chia lại các 

ĐBĐT”. Kết quả rà soát địa bàn được ghi vào cột 17 với các mã như sau: 

 Mã 0 "Không thay đổi": Địa bàn không bị giải tỏa, chia tách hay sáp nhập. 

 Mã 1 "Địa bàn bị giải tỏa/số hộ <40 hộ/ ĐB nhà trọ": ĐBĐT bị giải tỏa hoặc 

ĐBĐT có dưới 40 hộ hoặc ĐBĐT chủ yếu là các nhà trọ. Đồng thời, thống kê tỉnh, 

thành phố báo về Ban ĐTTK để chọn địa bàn thay thế; 

 Mã 2 " Giải tỏa một phần/Bị chia tách/sáp nhập": ĐBĐT bị giải tỏa 1 phần/ 

bị chia tách; hoặc sáp nhập, đến thời điểm rà soát địa bàn này thuộc các thôn/tổ dân 

phố khác nhau thì không thay thế địa bàn mà sẽ giữ lại phần địa bàn có số hộ nhiều 

nhất và cập nhật thông tin về tên tại cột 9 và cột 11, ghi tên theo "tên mới (tên cũ)", 

cập nhật thông tin về tổng số hộ vào các cột 13, 14, 15 theo ranh giới cũ. 

 Ví dụ 1 về trường hợp sáp nhập: Địa bàn được chọn có mã "048. Thôn Ngũ 

Luân", với tổng số hộ của địa bàn là 250 hộ, tổng số hộ của thôn là 250 hộ. Đến 

thời điểm rà soát thì thôn Ngũ Luân đã được sáp nhập với thôn Ngoại Độ (300 hộ) 

và lấy tên là thôn Yên Lễ (250+300=550 hộ).  

Trường hợp này Thống kê tỉnh, thành phố vẫn rà soát phần địa bàn thuộc Thôn 

Ngũ Luân cũ, mã địa bàn, mã thôn giữ nguyên, chỉ cập nhật thông tin cột 9 về tên 

địa bàn và ghi là "Thôn Yên Lễ (thôn Ngũ Luân cũ); cột 11 về tên thôn ghi "thôn 

Yên Lễ"; cột 13 về tổng số hộ của địa bàn vẫn giữ nguyên là 250 và cột 14 về tổng 

số hộ của thôn vẫn giữ nguyên là 250 (giả sử số hộ trong thôn Ngũ Luân cũ không 

thay đổi); 

 Ví dụ 2 về trường hợp chia tách: Địa bàn được chọn có mã "014. Thôn Cốc 

Thượng" với tổng số hộ của địa bàn là 400 hộ, tổng số hộ của thôn là 400 hộ. Đến 

thời điểm rà soát thì thôn Cốc Thượng bị chia tách, một phần của thôn Cốc Thượng 

(350 hộ) sẽ gộp với Thôn Dương Cốc (150 hộ) và vẫn lấy tên là thôn Cốc Thượng, 

1 phần còn lại (50 hộ) được sáp nhập vào thôn Minh Hiệp (450 hộ) lấy tên là thôn 

Minh Hiệp.  

Trường hợp này Thống kê tỉnh, thành phố sẽ thực hiện rà soát phần địa bàn 

chia tách của thôn Cốc Thượng có số hộ lớn hơn, cụ thể là phần địa bàn sáp nhập 

với thôn Dương Cốc. Mã địa bàn, mã thôn giữ nguyên, cột 9 về tên địa bàn ghi là 

"thôn Cốc Thượng (cốc thượng cũ)"; cột 11 về tên thôn không thay đổi"; cột 13 về 
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tổng số hộ của địa bàn rà soát là 350 hộ và cột 14 về tổng số hộ của thôn lấy theo số hộ 

của thôn Cốc Thượng cũ là 400 hộ . 

Mã 3 " Ban ĐTTK bổ sung nếu ĐBĐT được thay thế". 

Lưu ý:  

- Không thực hiện việc phân chia lại các ĐBĐT mà chỉ thực hiện cập nhật 

thông tin về tên và số hộ của địa bàn, thôn, xã tại các cột 9, cột 11 đến cột 15, cột 17, 

cột 18.   

- Quy ước địa bàn thuộc Phường là thành thị, địa bàn thuộc xã/đặc khu là nông thôn. 

6.1.2. Cập nhật danh sách địa bàn lên trang web 

Sau khi đã rà soát ĐBĐT, Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện cập nhật danh sách 

này trực tiếp trên trang web theo địa chỉ: https:// dieutraio2026.nso.gov.vn, sau đó 

chọn loại phiếu điều tra (Phiếu số 06/IO-TDCC), chọn chức năng “Danh sách 

nền/Danh sách địa bàn”.  

Lưu ý: Cập nhật trực tiếp trên web, không cập nhật/import file từ file excel. 

6.2. Rà soát và cập nhật danh sách hộ chọn điều tra 

Bước 1: Rà soát hộ mẫu 

Hộ được chọn điều tra là các hộ đã thu thập thông tin phiếu thu nhập-chi tiêu 

trong Khảo sát mức sống dân cư kỳ 1,2 và 3 của các ĐBĐT được chọn. 

Cục Thống kê thực hiện chọn và đăng tải danh sách hộ chọn điều tra lên trang 

điều hành tác nghiệp Điều tra IO, mỗi địa bàn gồm 4 hộ chính thức và 2 hộ dự phòng. 

Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện tải danh sách này về và rà soát, cập nhật 

thông tin.  

Các thông tin rà soát gồm:  

- Họ tên chủ hộ (chỉ cập nhật trong trường hợp chủ hộ cũ đã không còn sống 

trong hộ). 

- Địa chỉ hộ;  

- Số điện thoại; 

- Tổng số nhân khẩu; 

- Tình trạng hộ: mã 1 "Hộ còn tại địa bàn", mã 2 "Hộ không còn tại địa bàn".  

Sau khi rà soát xong, thống kê tỉnh, thành phố thực hiện cập nhật danh sách 

hộ lên trang điều hành tác nghiệp. 

Bước 2: Thay mẫu hộ 

Trường hợp sau khi rà soát danh sách hộ ở bước 1, nếu địa bàn nào có số hộ 

còn tại địa bàn (bao gồm cả chính thức và dự phòng) không đủ 4 hộ thì Thống kê 

tỉnh, thành phố báo lại với Ban ĐTTK để thực hiện thay mẫu. 

6.3. Duyệt mẫu điều tra 

Sau khi thực hiện xong toàn bộ việc rà soát, Tỉnh vào chức năng duyệt mẫu 

điều tra và tiến hành phân quyền cho ĐTV để thực hiện điều tra phiếu 06. 

 



7. Rà soát mẫu đơn vị điều tra không vì lợi (Phiếu số 07/IO-VVL) 

Mẫu điều tra đơn vị không vì lợi đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và theo 

ngành IO 

Thay thế mẫu trong trường hợp đơn vị không vì lợi không còn hoạt động 

hoặc không còn tồn tại ở địa bàn điều tra; sử dụng dàn mẫu còn lại để thay thế. 

7.1. Rà soát mẫu điều tra 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) 

thực hiện/hướng dẫn thực hiện việc rà soát mẫu điều tra đã được chọn cho đơn 

vị không vì lợi cụ thể như sau: 

Truy cập trang điều hành tác nghiệp Điều tra IO (Viết gọn là trang web) theo 

địa chỉ: https://dieutraio2026_hcsnvvl.nso.gov.vn, sau đó chọn loại phiếu điều tra 

(P.07 IO-VVL), chọn chức năng Danh sách mẫu chọn. 
 

 

 

 

 

 

 

Quản trị viên tỉnh/GSV tỉnh chọn đơn vị cho tỉnh mình đi rà soát danh sách 

mẫu đã được cấp trung ương chọn. 

Chọn [Tỉnh/Thành phố], [Xã/Phường]. Nhấn   màn hình hiển thị: 

 

Nhấn   : chương trình tự động cập nhật danh sách mẫu đã được 

chọn vào danh sách thu thập không cần qua công tác rà soát. 

Nhấn  : xuất danh sách ra file excel để đi rà soát. Màn hình hiển thị: 

https://dieutraio2026_hcsnvvl.nso.gov.vn/


 

 

 

 

 

Thống kê tỉnh, thành phố dùng file này để đi rà soát và cập nhật thông tin 

thay đổi vào file excel. Từ file excel này người dùng có thể import vào danh sách 

thu thập ở chức năng [Cập nhật danh sách thu thập]. 

Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, cập nhật các nội dung cụ thể như sau: 

- Cột 02: Cập nhật tên Xã/Phường nếu có thay đổi (ghi theo đúng tên mới). 

- Cột 03: Cập nhật tên đơn vị khi có sự thay đổi. 

- Cột 04: Cập nhật địa chỉ đơn vị khi có sự thay đổi. 

- Cột 05, 06: Cập nhật số điện thoại và Email đơn vị nếu có. 

- Cột 10: Cập nhật thông tin về tình trạng hoạt động khi có thay đổi 

Lưu ý: Không được thay đổi thông tin Cột ID Tổng điều tra  

7.2. Cập nhật danh sách mẫu Đơn vị không vì lợi lên trang web 

Sau khi đã rà soát xong mẫu của Đơn vị không vì lợi 2026, Thống kê tỉnh, 

thành phố thực hiện cập nhật danh sách này trực tiếp trên trang web. Chọn chức 

năng “Danh sách nền/Cập nhật danh sách thu thập”.  

 
Giao diện như sau: 



 

+ Chọn   để tải mẫu file cập nhật danh sách về máy. 

Tên tập tin excel phải bắt đầu là DSNEN_VVL (Phiếu 07). Trong file mẫu sẽ 

có quy định về cấu trúc của các cột: 

 
Chú ý: không thay đổi các định dạng cột và các dòng thông tin định danh 

Ví dụ: Đây là giao diện file excel mẫu của DSNEN_VVL (Phiếu 07). 

 
+ Import danh sách thu thập: Chọn [Tỉnh/Thành phố], [Xã/Phường], chọn 

đường dẫn tập tin lưu file excel cần import  => chọn 

 => chọn tiếp . Màn hình hiển thị: 



 

• Dòng có nền màu tím  là đơn vị cần thay mẫu. 

• Dòng có nền màu vàng là đơn vị mẫu thay. 

• Dòng có nền màu ghi là đơn vị mất mẫu. 

• Nhấn   để thêm đơn vị. Màn hình hiển thị: 

 
 Người dùng nhập đầy đủ thông tin, sau đó nhấn [Lưu] để thêm đơn vị vào 

danh sách thu thập. 

• Chọn  để xuất danh sách ra file excel. 

• Nhấn để tìm nhanh cụ thể đơn vị bằng cách gõ nội dung cần tìm vào 

ô text như: 



 

• Nhấn  để xóa đơn vị đang chọn. 

• Nhấn  để đến phiếu cần hiệu chỉnh và sửa thông tin. Trường hợp nếu đơn 

vị đã được duyệt phải bỏ duyệt mới có thể hiệu chỉnh. Xuất hiện pop-up như sau: 

 
7.3. Duyệt danh sách mẫu Đơn vị không vì lợi 2026 

Sau khi đã cập nhật mẫu xong, Thống kê tỉnh cần duyệt danh sách địa bàn 

bằng cách chọn chức năng “Danh sách nền/Duyệt danh sách”, cụ thể: 

Sau khi đã có danh sách mẫu thu thập, người dùng truy cập vào chức năng 

duyệt danh sách để duyệt trước khi phân công. Tất cả các xã đã duyệt xong thì 

tỉnh mới duyệt được. 

 
Giao diện như sau: 

 



• Chọn đơn vị hành chính [Tỉnh/Thành phố], [Xã/Phường] tương ứng cần 

duyệt danh sách => Nhấn  . Màn hình hiển thị: 

 

- Người dùng chọn  để duyệt từng đơn vị. Màn hình hiển thị  tên người 

duyệt và ngày duyệt như: 

 

- Người dùng nhấn  để bỏ duyệt tất cả. 

- Khi tất cả các xã của tỉnh đã duyệt thì mới nhấn  để duyệt tỉnh 

Trường hợp chưa duyệt hết các xã chương trình thông báo: 

 

• Chọn  để duyệt nhanh Tất cả danh sách.  

• Nhấn  để xuất danh sách ra file excel. 

Lưu ý:  - Khi duyệt xong danh sách mới có thể phân công cho ĐTV điều tra. 

- Khi đã duyệt danh sách thì  người dùng sẽ không thể tác động đến danh sách.  

- Các tỉnh đã duyệt sẽ không thực hiện được chức năng “Cập nhật danh sách”. 

- Khi muốn hủy duyệt để thay đổi thì: hủy duyệt cấp Tỉnh/Thành phố, 

Xã/Phường. 

- Khi muốn duyệt thì: duyệt cấp Xã/Phường, Tỉnh/Thành phố. 

 7.4. Thay mẫu thu thập 



 
Khi tiến hành điều tra, trên địa bàn có cơ sở thay đổi: ngưng hoạt động, 

không còn trên địa bàn, ...; khi đó người dùng GSV sẽ tiến hành thay mẫu: 

 

- Nhấn  màn hình hiển thị những đơn vị thỏa điều kiện thay, check vào 

cột [Chọn] trong các dòng để thay mẫu và chọn lý do thay, sau đó nhấn   để 

lưu lại thông tin vừa thay đổi: 

 
- Trường hợp không còn cơ sở thay thế, nhấn nút Thay chương trình hiển thị 

thông báo:  

 
- Nhấn OK xác nhận, màn hình hiển thị thông báo: 



 
- Dòng thông tin về cơ sở sẽ có màu xám: 

 

- Nhấn  để xuất dữ liệu ra dạng file excel. 

- Nhấn   màn hình hiển thị và người dùng gõ nội dung cần tìm vào ô 

text như sau: 

 
7.5. Thống kê số lượng 

 
- Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin thống kê về tổng số các 

đơn vị sẽ điều tra được duyệt, thu thập, số cơ sở đã được phân công cho điều tra viên.  

- Chọn [Tỉnh/Thành phố], [Xã/ Phường] nhấn  màn hình hiển thị 

như sau: 

 



Nhấn  để xuất dữ liệu ra dạng file excel. 

7.6. Danh sách mẫu thay, mất 

 
Cho phép người dùng xem danh sách các đơn vị thay thế, mất mẫu hoặc bị 

thay thế.Chọn [Tỉnh/Thành phố], [Xã/ Phường] nhấn  màn hình hiển 

thị như sau: 

 

Nhấn  để xuất dữ liệu ra dạng file excel. 

7.7. Danh sách thu thập 

 



Cho phép người dùng xem danh sách các đơn vị thu thập. Chọn [Tỉnh/Thành 

phố], [Xã/ Phường] nhấn  màn hình hiển thị như sau: 

 

Nhấn  để xuất dữ liệu ra dạng file excel. 


